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BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ LÂM SƠN

Stt Mục đích sử dụng đất
Phân kỳ sử dụng đất

Ghi chú*Năm
2022

Giai đoạn
2023-2025

Giai đoạn
2026-2030

Tổng diện tích đất tự nhiên của
xã

3.870,36 3.870,36 3.870,36

1 Đất nông nghiệp 3.716,98 3.708,19 3.673,91

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 391,89 380,19 321,04 Gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm.
Đất trồng cây hàng năm bao gồm các loại: Đất trồng lúa (
gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn
lại và đất trồng lúa nương); đất trồng cây hàng năm khác
(gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương
rẫy trồng cây hàng năm khác)

1.1.1 Đất trồng lúa 172,72 171,10 168,20

1.1.2 Đất trồng trọt khác 219,17 209,09 152,84

1.2 Đất lâm nghiệp 3.321,71 3.318,75 3.132,11 Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng; trong đó gồm đất rừng tự
nhiên, đất có rừng trồng và đất đang được sử dụng để
bảo vệ, phát triển rừng.

1.2.1 Đất rừng sản xuất 2.994,11 3.000,45 3.127,49

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 327,60 318,30 4,62

1.2.3 Đất rừng đặc dụng

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 3,38 3,15 2,26 Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng
thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt

1.4 Đất làm muối Là ruộng muối để sử dụng vào mục đí sản xuất muối

1.5 Đất nông nghiệp khác 6,10 218,50

Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà
khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức
trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại
chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác
được pháp luật cho phép, kể cả các loại nhà khác gắn
liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi;
đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục
đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây
giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

2 Đất xây dựng 69,88 80,37 116,55

2.1 Đất ở 17,93 22,23 49,73 Đất ở tại nông thôn

2.2 Đất công cộng 2,36 3,20 5,03

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở y tế,
đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (chỉ tính đất các
công trình phục vụ cấp xã); đất xây dựng cơ sở văn hóa
(không bao gồm các công trình kinh doanh văn hóa) đất
sinh hoạt cộng đồng; đất chợ, điểm bưu điện - văn hóa
xã

2.3 Đất cây xanh, thể dục, thể thao 1,22 1,47
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (chỉ tính đất xây
dựng các công trình phục vụ cấp xã); đất vui chơi, giải trí
công cộng (trừ bãi tắm)

2.4
Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh,
di tích, đình đền

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất danh lam thắng cảnh;
đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng.

2.5
Đất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và làng nghề

0,36 0,36 0,36
Đất cụm công nghiệp, đất khu công nghiệp, đất khu chế
xuất (nằm trên địa bàn xã), đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp.

2.6 Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây
dựng 3,96 3,96 3,96 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật

liệu xây dựng, đất làm đồ gốm

2.7 Đất xây dựng các chức năng khác

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở y tế,
đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, Đất xây dựng
cơ sở thể dục thể thao (không tính đất các công trình
phục vụ cấp xã), bãi tắm biển; đất xây dựng cơ sở kinh
doanh văn hóa, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội, đất
xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ
sở ngoại giao, đất xây dựng các công trình sự nghiệp
khác, đất thương mại dịch vụ.

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật 44,17 47,95 54,55

2.8.1 Đất giao thông 41,60 44,60 51,20 Đất giao thông

2.8.2 Đất xử lý chất thải rắn 0,13 0,91 0,91 Đất bãi thải, xử lý chất thải

2.8.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2,44 2,44 2,44 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

2.8.4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác

Đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn
thông (trừ điểm bưu điện - văn hóa xã, ) các công trình
đầu mối phục vụ đời sống của người dân nông thôn như:
cấp điện, cấp nước, thoát nước

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 1,10 1,10 1,10 Đất thủy lợi; đất phi nông nghiệp khác (kho, trạm, trại…)

2.10 Đất an ninh, quốc phòng 0,35 0,35 Đất quốc phòng, đất an ninh

3 Đất khác 83,50 81,80 79,90

3.1 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt
nước chuyên dùng 57,85 57,20 56,60 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước chuyên dùng

3.2 Đất chưa sử dụng 25,65 24,60 23,30 Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không
có rừng cây
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C: d¢N Sè

D: MËT §é X¢Y DùNG
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Căn cứ chiến đấu 2 (Ctr C2)
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